
   ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ ĐỨC PHỔ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-KT  Đức Phổ,  ngày       tháng 4 năm 2023 
V/v báo cáo kết quả thực 

hiện Kế hoạch phát triển 

thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội 

đồng và Tiêu chí thủy lợi 

xây dựng nông thôn mới 

năm 2023 

  

 

 

Kính gửi:  

- Phòng Kinh tế; 

- UBND các xã, phường. 
 

 

Thực hiện Công văn số 1336/SNNPTNT-TL ngày 04/4/2024 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi về việc báo cáo kết quả 

thực hiện Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và Tiêu chí thủy 

lợi xây dựng nông thôn mới năm 2023; 

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển thủy 

lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và Tiêu chí thủy lợi xây dựng nông thôn mới năm 

2023 trên địa bàn thị xã, Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến chỉ đạo như sau: 

I. Đề nghị UBND các xã, phường báo cáo các nội dung sau: 

1. Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội 

đồng: 

a) Về kết quả hoàn thiện cơ sở hạ tầng thủy lợi nội đồng 

- Tỷ lệ kênh mương thủy lợi do địa phương quản lý đã được kiên cố hóa 

đến cuối năm 2023: Báo cáo theo biểu mẫu số 01. 

- Kết quả áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước: Báo cáo theo biểu mẫu 

số 02. 

- Diện tích nuôi trồng thủy sản tập trung đảm bảo cấp, thoát nước chủ 

động (ha): Báo cáo theo biểu mẫu số 02. 

b) Củng cố, phát triển tổ chức thủy lợi cơ sở  

- Đánh giá thực trạng quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi 

nội đồng tại địa phương. 

- Kết quả thực hiện thành lập/củng cố tổ chức thủy lợi cơ sở: Báo cáo theo 

biểu mẫu số 03. 

c) Khoa học công nghệ, đào tạo, truyền thông 

- Kết quả tăng cường năng lực cho các tổ chức thủy lợi cơ sở: Báo cáo 

theo biểu mẫu số 04. 
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- Kết quả thông tin, truyền thông: số lượng Tin, bài, phóng sự…đăng, 

phát trên các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về mô hình hay, cách làm 

hiệu quả của các tổ chức thủy lợi cơ sở, ý thức bảo vệ công trình thủy lợi, bảo vệ 

chất lượng nước, sử dụng nước tiết kiệm… tại địa phương: Báo cáo theo biểu 

mẫu số 05. 

2. Tình hình thực hiện tiêu chí thủy lợi năm 2023 

a) Kế hoạch thực hiện tiêu chí Thủy lợi năm 2024 

- Kế hoạch phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, tiêu chí thủy lợi các cấp (xã, 

huyện) đối với các mức đạt chuẩn, nâng cao. 

- Thống kê kết quả đạt được đến hết năm 2023 và kế hoạch 2024: Báo 

cáo theo biểu mẫu số 06; 

b) Kết quả huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực đối với tiêu chí thủy 

lợi năm 2023; dự kiến phân bổ kinh phí thực hiện trong năm 2024: Báo cáo theo 

biểu mẫu số 07. 

3. Đánh giá thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực 

hiện của từng nội dung trên 

a)  Thuận lợi 

b) Khó khăn, vướng mắc 

- Về hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, 

tiết kiệm nước; 

- Về củng cố, phát triển tổ chức thủy lợi cơ sở 

- Về áp dụng khoa học công nghệ, đào tạo, truyền thông 

- Về thực hiện tiêu chí thủy lợi:  

+ Nội dung chỉ tiêu, tiêu chí thủy lợi quy định tại các Bộ tiêu chí quốc gia 

về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 

+ Thực hiện đánh giá chỉ tiêu, tiêu chí thủy lợi 

+ Phân bổ kinh phí, nguồn lực triển khai thực hiện tiêu chí thủy lợi 

4. Đề xuất, kiến nghị (nếu có) 

 (Các biểu mẫu báo cáo kèm theo Công văn này) 

5. Báo cáo gửi về UBND thị xã (qua Phòng Kinh tế) trước ngày 

10/4/2024. 

II. Trên cơ sở báo cáo của UBND các xã, phường, giao Phòng Kinh tế 

tổng hợp, tham mưu UBND thị xã báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển 

thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và Tiêu chí thủy lợi xây dựng nông thôn mới trên 

địa bàn thị xã gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh trước ngày 

11/4/2024. 
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Yêu cầu UBND các xã, phường, Phòng Kinh tế khẩn trương phối hợp 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
 - Như trên; 

 - CT, các PCT UBND thị xã; 

 - VP HĐND và UBND thị xã;   

 - Lưu: VT, PKT.             

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

Trần Ngọc Sang      
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Biểu số 1. Tổng chiều dài kênh mương thủy lợi do địa phương quản lý 

 

STT 
Tên xã, 

phường 

Tổng chiều dài kênh 

mương thủy lợi do xã 

quản lý (km) 

Tổng chiều dài kênh 

mương thủy lợi đã 

kiên cố (km) 

Ghi chú 

1 Xã, phường    

2 Xã …       

         

         

         

 

 

 
 

 

 



Biểu số 2: Kết quả áp dụng tưới tiên tiến, tiến kiệm nước và cấp, thoát nước phục vụ nuôi trồng thủy sản 

          

TT 

Tên xã, 

phương, 

thị trấn 

Tưới tiên tiến, tiết kiệm nước Nuôi trồng thủy sản 

Cây Lúa Cây trồng cạn 

Tổng diện 

tích nuôi 

trồng thủy 

sản (ha) 

Diện tích 

nuôi trồng 

thủy sản tập 

trung được 

cấp, thoát 

nước chủ 

động (ha) 

Diện tích gieo 

trồng cần tưới 

theo quy hoạch 

(ha) 

Diện tích gieo 

trồng được 

tưới tiên tiến, 

TKN (ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích đất 

trồng cây 

trồng cạn 

chủ lực cần 

tưới theo kế 

hoạch (ha) 

Diện tích đất 

trồng cây 

trồng cạn 

thực tế được 

tưới tiên tiến, 

TKN (ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Xã …                

2 Xã …                 

          

          

 

Ghi chú:   

- Diện tích gieo trồng lúa áp dụng một trong các phương thức canh tác tiên tiến, tiết kiệm nước: Là diện tích gieo trồng lúa (cộng các vụ trong 

năm) áp dụng các biện pháp canh tác tiên tiến như: SRI, 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, Nông - Lộ - Phơi/ướt khô xen kẽ… 

- Diện tích cây trồng cạn áp dụng biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước: Là diện tích trồng cây trồng cạn (diện tích canh tác) áp dụng các kỹ 

thuật tưới tiết kiệm nước như: tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt, tưới ngầm,….; 
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Biểu số 3. Kết quả thực hiện Thành lập/củng cố tổ chức thủy lợi cơ sở trên địa bàn  

 

TT Loại hình Số lượng 
Ghi chú 

 

I Hợp tác xã   

1 HTX NN có dịch vụ thủy lợi    

2 HTX chỉ làm dịch vụ thủy lợi    

II Tổ hợp tác 

  

Thành lập theo Nghị định 151/2007/NĐ-CP hoặc Nghị định 

77/2019/NĐ-CP về Tổ hợp tác 

III Loại hình khác     

1 UBND xã trực tiếp quản lý: 

 

Ghi số lượng các xã không thành lập tổ chức TLCS, trực tiếp 

quản lý CTTL nhỏ, TLNĐ dưới hình thức thành lập các 

tổ/đội/Ban thủy nông vận hành công trình. Thống kê số lượng 

các tổ/đội/Ban bên dưới. 

 Trong đó:    

 

- Tổ Thủy nông:    

 - Ban quản lý thủy nông:   

 - Ban Thủy lợi xã, …   

2 Khác  Ghi rõ tên loại hình 

 

Tổng cộng    
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Biểu số 4. Kết quả tăng cường năng lực cho tổ chức thủy lợi cơ sở năm 2023 

 

TT 

 
Nội dung Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

1 Số lớp được tổ chức đào tạo, tập huấn Lớp    

2 Số người được đào tạo, tập huấn Người    

3 Kinh phí Triệu đồng  Nêu rõ nguồn kinh phí đào tạo 

 

 

 

Biểu số 5. Kết quả Thông tin, truyền thông năm 2023 

 

TT 

 

Nội dung tuyên truyền 

Hình thức 

tuyên truyền 

(tin/ 

bài/phóng 

sự…) 

Số lượng 

 

Nơi đăng phát tin/bài/phóng sự 

1     

2     

3     
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Biểu số 6. Kết quả thực hiện tiêu chí Thủy lợi năm 2023 và kế hoạch thực hiện năm 2024 

 

TT 

 

Nội dung 

Kết quả thực 

hiện đến hết 

năm 2023 

Kế hoạch 

thực hiện  

năm 2024 

 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

I Xã nông thôn mới đạt chuẩn      

1 Tổng số xã xây dựng nông thôn mới VD: 10 VD:5  

2 Số xã đạt chuẩn NTM VD: 5 VD: 5  

3 
Số xã đạt chuẩn tiêu chí số 3 về Thủy lợi và Phòng chống 

thiên tai thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM 
VD:10 VD:5 

 

4 
Số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 3.1 về thủy lợi thuộc Bộ tiêu chí quốc 

gia về xã NTM 
VD: 8 VD: 5 

(Giả dụ có 2 xã đạt 

chỉ tiêu thủy lợi 

nhưng không đạt 

chỉ tiêu về phòng 
chống thiên tai) 

II Xã nông thôn mới nâng cao    

1 Số xã đạt chuẩn NTM nâng cao    

2 
Số xã đạt chuẩn tiêu chí số 3 về thủy lợi và phòng chống thiên 

tai thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao 
  

 

3 
Số xã đạt các chỉ tiêu về Thủy lợi (3.1-3.5) thuộc Bộ tiêu chí xã 

NTM nâng cao  
    

 

 

 

 

 



Biểu số 7. Kết quả huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực đối với tiêu chí thủy lợi năm 2023 

 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT 
Nội dung thực hiện 

 

Kết quả huy động và thực hiện năm 2023 Ghi chú 

 
Tổng 

số 

Vốn đầu tư trực tiếp từ Chương 

trình NTM 

Vốn 

lồng 

ghép 

Vốn 

Tín 

dụng 

Doanh 

nghiệp 

Dân 

góp Tổng 

số 

NSTW 

NSĐP Đầu tư 

phát 

triển  

Sự 

nghiệp 

1 Thủy lợi                     
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